
BIỂU MỘT SỐ THÔNG TIN NHÂN LỰC CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC BỘ Y TẾ VÀ CÁC ĐỊA PHƯƠNG
NHU CẦU SỬ DỤNG VÀ ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC VỚI NHÂN VIÊN Y TẾ TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP CÁC CHỨC DANH ĐIỀU DƯỠNG, HỘ SINH, KỸ THUẬT Y, DƯỢC, DINH DƯỠNG, Y SĨ

(Ban hành kèm theo Công văn số          /K2ĐT-ĐT)

Biểu 2: dành cho các đơn vị sự nghiệp (ĐVSN) trực thuộc Sở Y tế các tỉnh, thành phố và các ĐVSN y tế, dân số trực thuộc UBND các cấp tại địa phương
(Sở Y tế làm đầu mối thu thập, tổng hợp số liệu của các ĐVSN y tế, dân số trực thuộc UBND các cấp tại địa phương)

I. CÁN BỘ ĐẦU MỐI CỦA ĐƠN VỊ 1) Lãnh đạo Đv phụ trách công tác thống kê, báo cáo: Họ và tên: Nguyễn Đăng Khoa Số điện thoại di động: 0913488740
2) Viên chức thực hiện công tác thống kê, báo cáo: Họ và tên: Nguyễn Thị Thảo Trang Số điện thoại di động: 0961167981

II. THỰC TRẠNG NHÂN LỰC CỦA ĐƠN VỊ (tính tại thời điểm 30/09/2024)

Tên đơn vị NỘI DUNG

Y, BÁC SĨ DƯỢC SĨ ĐIỀU DƯỠNG KỸ THUẬT Y HỘ SINH DINH DƯỠNG
KHÁC

SĐH BS Y sĩ SĐH ĐH CĐ TC SĐH ĐH CĐ TC SĐH ĐH CĐ TC SĐH ĐH CĐ TC SĐH ĐH CĐ TC
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Bệnh viện Tâm thần

Lãnh đạo ĐV + Khối phòng
CN* 2 1  6

Khối Khoa chuyên môn** 3 4 2 3 7 5 3 3 1 4

Khối DS KHHGĐ (nếu có)***

Khối TYT (nếu có) ****

Hợp đồng 111 1

GHI CHÚ:

* Khối phòng CN: Gồm các phòng, bộ phận thuộc khối gián tiếp, phục vụ (các phòng/trung tâm đào tạo - CĐT, phòng NCKH, điều dưỡng, CTXH thuộc nhóm này)

**Khối khoa CM: Gồm các khoa, bộ phận chuyên môn (tại các cơ sở KCB gồm các khoa/bộ phận của khối lâm sàng, cận lâm sàng, dược, TTB, KSNK, dinh dưỡng)

Các mục *, **, ***, **** đơn vị chỉ cung cấp thông tin của viên chức

III. SỐ LƯỢNG VIÊN CHỨC TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỈ HƯU TRONG GIAI ĐOẠN 30/09/2024-1/1/2028

Bệnh viện Tâm thần
Y sĩ Dược
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g TC
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sinh
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dưỡng

TC
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IV. NHU CẦU BỔ SUNG THÊM NHÂN LỰC TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC CỦA ĐƠN VỊ TỪ 30/09/2024 - 1/1/2028 (chỉ tính số BỔ SUNG THÊM)

Tên đơn vị
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CĐ

Dược
sĩ ĐH
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Điều
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ĐH
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ĐH
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V. NHU CẦU ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TỪ NHÂN LỰC HIỆN CÓ CỦA ĐƠN VỊ (từ 30/09/2024 đến 1/1/2028)

Tên đơn vị

Từ Y SĨ  TRUNG CẤP lên trình độ CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC Từ  DƯỢC TRUNG CẤP lên CAO
ĐẲNG, ĐẠI HỌC

Từ ĐIỀU DƯỠNG TRUNG CẤP lên
CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC

Từ KTY TRUNG CẤP lên CAO
ĐẲNG, ĐẠI HỌC

Từ  HỘ SINH TRUNG CẤP lên CAO
ĐẲNG, ĐẠI HỌC

Từ DINH DƯỠNG TRUNG CẤP lên
CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC

BSĐK BS
YHCT

Y sĩ
CĐ
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Điều
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Hộ sinh
ĐH

Kỹ
thuật y

CĐ

Kỹ
thuật y

ĐH

DƯỢC CĐ DƯỢC ĐH ĐIỀU DƯỠNG CĐ ĐIỀU DƯỠNG ĐH KỸ THUẬT Y CĐ KỸ THUẬT Y ĐH HỘ SINH CĐ HỘ SINH ĐH DINH DƯỠNG CĐ DINH DƯỠNG ĐH
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VI. THÔNG TIN LIÊN HỆ VỚI BỘ Y TẾ:
6.1. Cán bộ đầu mối hỗ trợ:

Ths. Tạ Đăng Hưng Điện thoại:   0982.634.686Email:   tadanghung1884@gmail.com
ThS. Phạm Đăng Tứ Điện thoại:   0912.368.955Email:   

6.2. Khi cần lấy file mẫu báo cáo, liên hệ với: 
Ths. Tạ Đăng Hưng Điện thoại:   0982.634.686 (nhắn qua zalo sẽ thuận tiện nhất)
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